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Lớp: K14.2         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 22/12/2019 Giờ thi:13:00-15:00  Phòng thi: MT02-Khoa Cơ bản 

STT SBD Tài khoản 
           Họ và  

tên 

 Giới 

tính 

Ngày 

sinh 
Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 23  19L4021009 Đặng Thị Vân Anh Nữ 17/07/2001 Thừa Thiên Huế  

2 24  19L3051001 Nguyễn Trọng Cường Nam 06/09/2001 Quảng Trị  

3 25  19L3111002 Trương Thụy Đạt Nam 23/05/2001 Thừa Thiên Huế  

4 26  19L1031013 Trương Thị Thùy Dung Nữ 27/05/2001 Hà Tĩnh  

5 27  19L3051010 Lê Hữu Dưỡng Nam 03/07/2001 Quảng Trị  

6 28  19L1031017 Phạm Thị Mỹ Duyên Nữ 18/10/2001 Binh Thuan  

7 29  19L1031024 Trần Thị Hiền Nữ 12/03/2001 Thừa Thiên Huế  

8 30  19L3111004 Trần Hữu Hoài Nam 05/07/2001 Thừa Thiên Huế  

9 31  19L3101026 Hồ Thị Thùy Linh Nữ 16/01/2011 Quảng Trị  

10 32  19L4021046 Hồ Văn Lý Nam 01/02/2000 Quảng Trị  

11 33  19L3091005 Trương Mi Mi Nữ 22/04/2001 Quảng Trị  

12 34  19l3091025 Cao Đức Quân Nam 02/02/2001 Thừa Thiên Huế  

13 35  19L4025001 Sombouakham Soukphakhane Nữ 20/06/2000 Lào  

14 36  19L4025002 Khammanyvong Souphalak Nữ 26/08/2000 Lào  

15 37  19L1031090 Nguyễn Thị Kim Thi Nữ 02/10/2001 Thừa Thiên Huế  

16 38  19l3011025 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Nữ 12/09/2001 Bình Định  

17 39  19L1031110 Trần Lê Thùy Trang Nữ 19/07/2001 Thừa Thiên Huế  

18 40  19l3011057 Trương Văn Trí Nam 26/11/2001 Quảng Nam  

19 41  19L3111019 Nguyễn Minh Trường Nam 06/11/2001 Thừa Thiên Huế  

20 42  19l3011058 Bùi Thị Thu Tuyền Nữ 13/07/2001 Quảng Nam  

21 43  19L3101008 Lê Đình Vũ Nam 06/08/2001 Quảng Trị  

Dánh sách này có 21 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày. ......  tháng....... năm 20... 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 


